
  

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

Ngày hiệu lực: 20 tháng 01 năm 2025 

 

A.  TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

1.   DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN VND VÀ NGOẠI TỆ 

 
Khách hàng ưu tiên 

Khách hàng khởi phú và 

Khách hàng cá nhân 

1.1     Số dư tối thiểu   

          + Tài khoản VND Không áp dụng 50.000 VND 

          + Tài khoản ngoại tệ Không áp dụng Không áp dụng 

1.2     Phí duy trì số dư tối thiểu mỗi tháng 

(trong trường hợp không duy trì số dư tối 
thiểu mỗi tháng) 

Không áp dụng Miễn phí 

1.3     Số dư bình quân tối thiểu mỗi tháng 1.000.000.000 VND Không áp dụng 

Phí duy trì tài khoản tối thiểu mỗi tháng 
(trong trường hợp không duy trì số dư bình 
quân tối thiểu mỗi tháng) 

Miễn phí Không áp dụng 

1.4     Phí quản lý tài khoản hàng tháng Miễn phí Không áp dụng 

1.5     Phí dịch vụ cho các chỉ định định kỳ Miễn phí Miễn phí 

1.6     Phí dịch vụ xác nhận từ ngân hàng  Miễn phí Miễn phí 

1.7     Phí đóng tài khoản trong vòng 6 tháng 
kể từ ngày mở 

Miễn phí Miễn phí 

1.8     Phí phát sinh nếu tài khoản không có 
giao dịch trong vòng 6 tháng 

Miễn phí Miễn phí 

2.   NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN CÁ NHÂN VÀ ỨNG DỤNG UOB MIGHTY 

2.1     Truy vấn số dư Miễn phí Miễn phí 

2.2     Chuyển tiền trong hệ thống UOB Miễn phí Miễn phí 

2.3     Chuyển tiền ra bên ngoài hệ thống 
UOB 

Miễn phí Miễn phí 

2.4     Cấp token Miễn phí Miễn phí 

3.   GIAO DỊCH THẺ GHI NỢ (THẺ ATM) 

           Hạn mức rút tiền qua máy ATM 3.000.000 VNĐ /giao dịch 
40.000.000 VNĐ /ngày 

3.000.000 VNĐ /giao dịch 
40.000.000 VNĐ /ngày 

           Hạn mức thanh toán 
50.000.000 VNĐ /giao dịch 

100.000.000 VNĐ /ngày 
50.000.000 VNĐ /giao dịch 

100.000.000 VNĐ /ngày 

           Giao dịch tại nước ngoài Không cung cấp Không cung cấp 

3.1     Phí thường niên Miễn phí Miễn phí 



3.2     Phí phát hành thẻ Miễn phí Miễn phí 

3.3     Phí truy vấn số dư Miễn phí Miễn phí 

3.4     Phí rút tiền tại máy ATM thuộc Napas Miễn phí Miễn phí 

3.5     Phí thay đổi PIN Miễn phí Miễn phí 

3.6     Phí cấp lại mã PIN Miễn phí Miễn phí 

3.7     Phí tái cấp thẻ Miễn phí Miễn phí 

4.   DỊCH VỤ TIỀN MẶT 

4.1     Phí nộp tiền mặt VND Miễn phí Miễn phí 

4.2     Phí nộp ngoại tệ mặt Miễn phí Miễn phí 

4.3     Phí rút tiền mặt VND Miễn phí Miễn phí 

4.4     Phí rút ngoại tệ mặt Miễn phí Miễn phí 

5.   DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN 

5.1     Nhận tiền chuyển đến 

5.1.1  Trong nước Miễn phí 

5.1.2 Nước ngoài Miễn phí 

5.2     Chuyển tiền trong nước 

5.2.1 VND  Miễn phí Miễn phí 

5.2.2 USD Miễn phí Miễn phí 

5.2.3 Điều chỉnh lệnh chuyển tiền Miễn phí 

5.3     Chuyển tiền nước ngoài 

5.3.1 Phí chuyển tiền Miễn phí 

5.3.2 Điều chỉnh lệnh chuyển tiền Miễn phí 

5.4     SWIFT 

5.4.1 SWIFT  Miễn phí 

5.4.2 Phí khác Miễn phí 

B.  BẢNG SAO KÊ 

          Sao kê tài khoản Miễn phí 

          Các yêu cầu dịch vụ khác Miễn phí 

          Các yêu cầu xác nhận khác Miễn phí 

C.  DỊCH VỤ THU HỘ 

Chỉ chấp nhận thu hộ Bank Draft do 
UOB Singapore phát hành 

Miễn phí 

D.  DỊCH VỤ CHO THUÊ TỦ, KÉT AN TOÀN 

Kích 
thước 

Chiều 
cao 

Chiều 
rộng 

Chiều 
dài 

Phí thường niên Phí tái cấp chìa khóa 

Tiêu chuẩn 127 254 600 Miễn phí 

3.000.000 VND 

Lớn 254 254 600 Miễn phí 



Điều kiện  

• Chỉ áp dụng dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn đối với khách hàng ưu tiên. Nếu khách hàng không thể duy trì số 
dư bình quân tối thiểu mỗi tháng, UOB Việt Nam có quyền chấm dứt dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn. 

• Tủ, két an toàn kích thước lớn sẽ phụ thuộc vào số lượng còn trống trong kho. 

Khách hàng có trách nhiệm chuyển giao lại đầy đủ chìa khóa khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, trường hợp khách hàng không thể 
hoàn trả lại chìa khóa, Ngân hàng thu thêm phí tái cấp chìa khóa. 

 

Ghi chú:  

• Những nội dung thuộc biểu phí này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước đến khách hàng. 

Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (“UOB Việt Nam”) sẽ thực hiện thông 

báo công khai trên website và niêm yết tại quầy giao dịch.  

• Những phí khác chưa được quy định trong biểu phí này sẽ được UOB Việt Nam thu của khách hàng theo 

thỏa thuận giữa hai bên. 

• Biểu phí này được áp dụng cho UOB Việt Nam – Chi nhánh Central Plaza và Chi nhánh Copac (TP.HCM). 

• Tất cả các khoản phí và lệ phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 


